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BÀI 17. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1884
(Thời lượng:    tiết)
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I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức
– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
– Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
2.Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, nhận xét, đánh giá và liên hệ vấn đề.
b) Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu hình ảnh và tư liệu văn bản, video để tìm hiểu về quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884); một số nguyên nhân, nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu thêm về  ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
3.Về phẩm chất
-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ học tập mà GV đã giao
-Trung thực: Đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
-Chăm chỉ: Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
-Nhân ái: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Yêu nước: Có ý thức bảo vệ di tích lịch sử của nhân loại và dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Máy tính, Laptop.
- SMart Tivi
2.Học liệu dạy học
- SGK, SGV.
- Bài giảng power point
- Phiếu học tập.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
+ https://www.youtube.com/watch?v=KtOYUJF2lBE
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG

	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được một vài nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
- Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị tiếp nhận kiến thức mới.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video về tình hình Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX tìm ra một số nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Xem đoạn video sau và kiến thức đã học, em hãy tìm những nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=KtOYUJF2lBE
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của GV
B3: Báo cáo thảo luận
GV: - Yêu cầu đại diện của một vài cá nhân lên trình bày sản phẩm.
        - Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: HS báo cáo, còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét Chuẩn xác kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.


HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đên năm 1874

	a) Mục tiêu: Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1858 - 1874
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
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1. Quan sát sơ đồ hình 17.2, nêu nét chính về quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1862.
2. Đọc tư liệu 1, nêu suy luận của em về hậu quả của Hiệp ước Nhâm Tuất đối với nền độc lập dân tộc.
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NV2: Đọc thông tin tư liệu SGK/77 và quan sát hình 17,4 17.6 , em hãy:
1. Hãy mô tả không khí buổi lễ suy tôn Trương Định.
2. Nêu khái quát cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì từ năm 1862 đến năm 1874.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
NV1.
1.
- Chiến sự ở Đà Nẵng (tháng 9/1858 - tháng 2/1862):
+ Chiều ngày 31/8/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Sáng 1/09/1858, Pháp nổ súng tấn công và đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam.
+ Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Tri Phương, nhân dân cùng với quân đội triều đình đẩy lùi nhiều đợt tấn công, cầm chân liên quân Pháp - Tây Ban Nha suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà. => Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu thất bại.
- Chiến sự ở Đông Nam Kì (tháng 2/1859 - tháng 6/1862):
+ Sau thất bại ở Đà Nẵng, Pháp chuyển quân vào Nam Kỳ. Ngày 17/2/1859, quân Pháp tấn công và nhanh chóng chiếm được thành Gia Định. Tuy nhiên, do vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân, nên sau đó, Pháp buộc phải phá thành, rút xuống cố thủ trong các tàu chiến.  Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp thất bại hoàn toàn.
+ Năm 1860, do phải san sẻ lực lượng cho các chiến trường khác nên lực lượng quân Pháp ở Gia Định còn lại rất mỏng. Tuy nhiên, quân đội triều đình không nắm bắt thời cơ, mà vẫn “thủ hiểm”, phòng ngự trong Đại đồn Chí Hòa.
+ Đầu năm 1861, sau khi giải quyết được khó khăn, Pháp tập trung lực lượng tấn công Đại đồn Chí Hòa, đánh chiếm Gia Định, tiếp đó, mở rộng đánh chiếm các tỉnh: Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
+ Tháng 6/1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước Nhâm Tuất.
+ Bất chấp sự hoà hoãn của triều đình, phong trào kháng Pháp của nhân dân Đông Nam Kỳ diễn ra sôi nổi và ngày càng lan rộng. Tiêu biểu là: nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp,…
2.
- Hậu quả của Hiệp ước Nhâm Tuất:
+ Nền độc lập, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm nghiêm trọng, do nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai trị của thực dân Pháp ở 3 tỉnh Đông Nam Á và đảo Côn Lôn.
+ Kinh tế đất nước suy kiệt do nhà Nguyễn chấp nhận bồi thường 280 vạn lạng bạc cho thực dân Pháp.
+ Thực dân Pháp có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện các bước xâm lược tiếp theo.
 Như vậy, việc kí kết Hiệp ước Nhâm Tuất đã mở đầu cho quá trình hòa hoãn, đầu hàng của triều đình nhà Nguyễn trước thực dân Pháp xâm lược; đồng thời, gây nên sự bất bình sâu sắc trong nhân dân Việt Nam.
NV2.
1. Buổi lễ suy tôn Trương Định diễn ra giản dị nhưng rất trang nghiêm:
+ Nhân dân tổ chức buổi lễ suy tôn với lễ đài, hương án và phía sau là bức trướng ghi dòng chữ “Bình Tây Đại Nguyên soái”.
+ Người đứng giữa lễ đài là Trương Định, ông đang đưa tay đón nhận thanh kiếm do một phụ lão có uy tín trao tặng.
+ Xung quanh lễ đài là đông đảo người dân đang chứng kiến và họ hô hào, cổ vũ đầy khí thế phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng vào vị chủ soái Trương Định, đồng thời cũng thể hiện ý chí quyết tâm đánh giặc giữ nước đến cùng.
2. - Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Bắc Kì và Trung Kì; ngăn cản phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì. Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình nhà Nguyễn, năm 1867, thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)
- Đối lập với thái độ của triều đình nhà Nguyễn, phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì vẫn tiếp diễn ngày càng mạnh mẽ, dưới nhiều hình thức. Tiêu biểu là:
+ Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân từ căn cứ Hòn Chông vượt biển tập kích giặc tại đồn Kiên Giang.
+ Trương Định đã lãnh đạo nghĩa quân lập căn cứ Gò Công, Tân Phước. Sau khi Trương Định qua đời, con trai ông là Trương Quyền tiếp tục đưa quân lên Tây Ninh lập căn cứ, chiến đấu.
+ Một số nhà nho như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị,... đã dùng thơ văn lên án tội ác của giặc và chế giễu bọn tay sai bán nước, ca ngợi gương chiến đấu hi sinh của nghĩa quân.
+ Ở miền Đông, phong trào kháng chiến tiếp tục bùng nổ trở lại. Nguyễn Hữu Huân bị bắt đi đày, sau khi được thả về lại tiếp tục đứng lên chống Pháp.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
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NV1:
1. Quan sát sơ đồ hình 17.2, nêu nét chính về quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1862.
2. Đọc tư liệu 1, nêu suy luận của em về hậu quả của Hiệp ước Nhâm Tuất đối với nền độc lập dân tộc.
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NV2: Đọc thông tin tư liệu SGK/77 và quan sát hình 17,4 17.6 , em hãy:
1. Hãy mô tả không khí buổi lễ suy tôn Trương Định.
2. Nêu khái quát cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì từ năm 1862 đến năm 1874.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem tranh ảnh (video) và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động tiếp theo
	1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đên năm 1874
a.Cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và Nam Kì (1858-1862)

-Lấy cớ bảo vệ đạo Thiên Chúa giáo; đêm 31/8 rạng sáng 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
-Quân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của giặc.
-Tháng 2/1859, Pháp tấn công và chiếm Gia Định, thừa thắng chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
-Tháng 6/1862, triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp.
-Phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ vẫn diễn ra sôi nổi với hình thức phong phú.


b.Nhân dân Nam Kì tiếp tục kháng chiến (1862 - 1874)
- Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Bắc Kì và Trung Kì; ngăn cản phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì.

- Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì vẫn tiếp diễn ngày càng mạnh mẽ, dưới nhiều hình thức. 
+ Khởi nghĩa vũ trang: Nguyễn Trung Trực, Trương Định,…
+ Dùng thơ văn: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị,…




	2. Phong trào kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược lan rộng ra cả nước (1873 - 1884)

	a) Mục tiêu: Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1873-1884
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
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NV1: 
1.Nêu quá trình thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất và cuộc chiến đấu của quân dân ta.
2. Khai thác tư liệu 2, em đánh giá thế nào về việc triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất với Pháp?
[image: ]
NV2:
1.Nêu những sự kiện chính về quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai và cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta ở Bắc Kì.
2.Qua việc kí kết các hiệp ước Giáp Tuất, Hác-măng và Pa-tơ-nốt, em đánh giá thế nào về thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp?
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
NV1
1.
- Cuối năm 1873, thực dân Pháp cử Ph.Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc, dùng vũ lực chiếm thành Hà Nội. Sau đó quân Pháp tỏa đi đánh chiếm các tỉnh Bắc Kỳ.
- Quân triều đình ở thành Hà Nội dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chiến đấu nhưng thất bại.
- Nhân dân Bắc Kỳ ở khắp nơi nổi dậy đấu tranh chống Pháp, tiêu biểu là:
+ Cuộc chiến đấu của các đội nghĩa binh dưới sự chỉ huy của cha con Mậu Kiến (Thái Bình), Phạm Văn Nghị (Nam Định),…
+ Tháng 12/1873, quân triều đình phối hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, tiêu diệt quân Pháp tại Cầu Giấy. Tướng Ph.Gác-ni-ê của Pháp tử trận, quân Pháp hoang mang.
2. Nhận xét về Hiệp ước Giáp Tuất:
+ Hiệp ước Giáp Tuất đánh dấu bước trượt dài tiếp theo (sau Hiệp ước Nhâm Tuất) của nhà Nguyễn trên con đường thỏa hiệp, đầu hàng trước thực dân Pháp xâm lược.
+ Các điều khoản trong Hiệp ước Giáp Tuất, đặc biệt là điều khoản: nhà Nguyễn công nhận quyền cai quản của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì,… đã tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng đến lãnh thổ, chủ quyền và quyền lợi của dân tộc Việt Nam.
+ Với Hiệp ước Giáp Tuất, thực dân Pháp tuy phải rút quân khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, song, Pháp vẫn có điều kiện tiếp tục xây dựng cơ sở để thực hiện các bước xâm lược về sau.
+ Việc triều đình ngày Nguyễn kí bản Hiệp ước Giáp Tuất, cắt thêm đất dâng cho Pháp và công nhận thêm nhiều đặc quyền đặc lợi của chúng ở Việt Nam đã gây nên sự bất bình sâu sắc trong nhân dân Việt Nam. Nhiều cuộc nổi dậy chống triều đình kết hợp với chống thực dân Pháp đã bùng nổ, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Trần Tuấn và Đặng Như Mai với khẩu hiệu “Dập dìu trống đánh cờ xiêu/ Phen này quyết đánh cả Triều lẫn Tây”,...
NV2
1.
- Tháng 4/1882, Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần 2, chiếm được thành Hà Nội và dần dần kiểm soát được toàn bộ các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ.
- Quân triều đình ở thành Hà Nội dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Hoàng Diệu đã anh dũng chiến đấu nhưng thất bại. Trước tình hình đó, nhà Nguyễn lo sợ, vội cử người sang cầu cứu nhà Thanh.
- Trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân Bắc Kỳ ở khắp nơi đã nổi dậy đấu tranh, tiêu biểu là: cuộc tập kích quân Pháp tại Cầu Giấy (vào tháng 5/1883), khiến tướng Ri-vi-e của Pháp tử trận,…
2. Nhận xét:
+ Việc kí kết hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt đã cho thấy thái độ đầu hàng hoàn toàn của triều đình phong kiến nhà Nguyễn trước thực dân Pháp xâm lược.
+ Với Hiệp ước ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam; Việt Nam từ một quốc gia độc lập, có chủ quyền đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
[image: ][image: ][image: ]
[image: ]
NV1: Quan sát tranh ảnh 17.7, 17.8 và tư liệu 2 SGK/78, em hãy:
1.Nêu quá trình thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất và cuộc chiến đấu của quân dân ta.
2. Khai thác tư liệu 2, em đánh giá thế nào về việc triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất với Pháp?
[image: ]
NV2: Quan sát sơ đồ 17.9 và đọc thông tin SGK/79, 80, em hãy
1.Nêu những sự kiện chính về quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai và cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta ở Bắc Kì.
2.Qua việc kí kết các hiệp ước Giáp Tuất, Hác-măng và Pa-tơ-nốt, em đánh giá thế nào về thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem video và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động tiếp theo
	2. Phong trào kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược lan rộng ra cả nước (1873 - 1884) 
a.Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873-1874)
- Cuối năm 1873, thực dân Pháp cử Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc chiếm thành Hà Nội.
- Nhân dân Bắc Kỳ ở khắp nơi nổi dậy đấu tranh chống Pháp
- Ngày 21-12-1873, Chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, lo sợ. 
-Năm 1874, Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874):  thừa nhận chủ quyền của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kì,…
b. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai (1882-1883)
- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874), tháng 3-1882, H.Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân kéo ra Bắc Kì.
- Ngày 25-4-1882, quân Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. 
- Nhiều sĩ phu, văn thân ở các địa phương vẫn tổ chức phong trào chống Pháp. 
- Ngày 19-5-1883, chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai giết được Ri-vi-e và nhiều lính Pháp.
- Ngày 18-8-1883, quân Pháp tấn công Thuận An (Huế).
- Triều đình Huế xin đình chiến và chấp nhận kí Hiệp ước Hác-măng (1883)Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân bùng lên mạnh mẽ. 
-Năm 1884, Pháp kí với triều đình Huế Hiệp ước Pa-tơ-nốt  cơ bản đã hoàn thành xâm lược Việt Nam.



	[bookmark: 4]II. Trào lưu cải cách nửa sau TKXIX

	a) Mục tiêu: Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
[image: ]

Khai thác thông tin, tư liệu SGK/80, 81, Sơ đồ hình 17.10 em hãy: Nêu nguyên nhân đề xuất và nội dung một số bản điều trần, đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước vào nửa cuối thế kỉ XIX.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
- Nguyên nhân đề xuất:
+ Ở nửa sau thế kỉ XIX, triều Nguyễn lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước suy yếu, lại phải lo đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp.
+ Một số quan lại, sĩ phu thức thời đã nhận thức rõ sự bảo thủ của triều đình nên đã mạnh dạn đem kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân xây dựng các bản điều trần gửi lên triều đình Huế đề nghị thực hiện cải cách.
- Nội dung một số bản điều trần, đề nghị cải cách:
+ Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình nhiều bản điều trần, đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương, tài chính, chỉnh đốn võ bị, ngoại giao, cải tổ giáo dục.
+ Năm 1868, Trần Đình Túc, Phạm Huy Tế, Đinh Văn Điền đã đề nghị triều đình mở cửa biển Trà Lý (Nam Định), đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, mở mang thương nghiệp, củng cố quốc phòng.
+ Năm 1873, Viện Thương Bạc tấu thỉnh lên vua Tự Đức, đề nghị mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để phát triển ngoại thương.
+ Vào các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã gửi các bản "Thời vụ sách" lên vua Tự Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
[image: ]

Khai thác thông tin, tư liệu SGK/80, 81, Sơ đồ hình 17.10 em hãy: Nêu nguyên nhân đề xuất và nội dung một số bản điều trần, đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước vào nửa cuối thế kỉ XIX.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem video và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động Luyện tập
	II. Những đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước
+ Từ 18631871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 58 bản điều trần, đề nghị: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển kinh tế, cải tổ giáo dục,...
+ Năm 1868, Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế và Đinh Văn Điền đề nghị mở cảng Trà Lí (Nam Định), đẩy mạnh khẩn hoang, khai mỏ,....
+ Năm 1872, Viện thương bạc đề nghị mở ba cảng biển ở miền Bắc và miền Trung, đẩy mạnh giao thương,...
+ Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch gửi hai bản điều trần “Thời vụ sách” đề nghị: chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước,...




HĐ 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Dựa vào kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	C


d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoàn thành bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1. Ngày 1/9/1858, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì quan trọng? 
A. Quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất.
B. Quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai.
C. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.
D. Liên quân Pháp – Tây Ban Nha chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam.
Câu 2. Duyên cớ để quân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam năm 1858 là gì?
A. Bảo vệ đạo Gia – Tô trước sự khủng bố của nhà Nguyễn.
B. Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp.
C. Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam.
D. Triều đình Huế “bế quan tỏa cảng” với Pháp.
Câu 3. Kế hoạch nào của Pháp bước đầu thất bại ở Bán đảo Sơn Trà?
A.Vườn không nhà trống.					B.Đánh nhanh thắng nhanh.
C.Đánh nhanh rút gọn.					D.Đáp án khác.
Câu 4. Sau thất bại ở Đà Nẵng, Pháp chuyển quân vào?
A.Đà Nẵng.		B.Bình Định.		C.Nam Kỳ.		D.Bắc Kỳ.
Câu 5. Ai là người được phong làm “Bình Tây đại nguyên soái” trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân miền Đông Nam Kì?
A. Nguyễn Trung Trực.  				B.Nguyễn Hữu Huân. 	
C.Tôn Thất Thuyết. 					D.Trương Định.
Câu 6. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?
A.Nguyễn Hữu Huân.				B.Nguyễn Trung Trực.	
C.Phan Liêm.						D.Phan Tôn.
Câu 7. Sau khi tiêu diệt đại đồn Chí Hòa, thực dân Pháp có hành động gì tiếp theo?
A. Chiếm luôn bán đảo Sơn Trà.
B. Tăng cường chiếm giữ thành Gia Định.
C. Tiêu diệt lực lượng kháng chiến còn lại ở Gia Định.
D. Nhanh chóng chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
Câu 8. Ngày 5/6/1862, triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước 
A. Giáp Tuất.		B. Nhâm Tuất.		C. Hác – măng.	D. Pa – tơ – nốt.
Câu 9. Duyên cớ để thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất?
A. Để giải quyết vụ Đuy- py gây rối ở Hà Nội.
B. Giải quyết vụ các giáo sĩ bị tấn công ở Hà Nội.
C. Mượn đường tấn công Trung Quốc.
D. Giúp đỡ triều đình Huế chống lại quân Thanh.
Câu 10. Ai là người lãnh đạo quân đội triều đình chống lại cuộc tấn công của quân Pháp vào thành Hà Nội lần thứ nhất?
A. Nguyễn Tri Phương.	B. Phan Thanh Giản.	C. Hoàng Tá Viêm.	D. Lưu Vĩnh Phúc. 
Câu 11. Hiệp ước nào chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp?
A. Giáp Tuất.			B. Nhâm Tuất.		C. Hác – măng.	D. Pa – tơ – nốt.
Câu 12. Thực dân Pháp đã lợi dụng cơ hội nào để mở cuộc tấn công quyết định vào kinh đô Huế trong năm 1883?
A. Triều đình ngày càng nhượng bộ quân Pháp.	
B. Nhân dân liên tục giành thắng lợi ở Cầu Giấy.
C. Triều đình kí với Pháp hiệp ước Hác – măng.	
D. Vua Tự Đức mất, nội bộ triều đình lục đục.
Câu 13. Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ quốc gia độc lập biến thành nước nửa thuộc địa phong kiến?
A. Giáp Tuất.		B. Nhâm Tuất.		C. Pa – tơ – nốt.		D. Liên minh.
Câu 14. Vị tướng chỉ huy quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ hai (năm 1883) là ai?
A. Rơ – ve.		B. Ri – vi – e.		C. Gac – ni – ê.		D. Bô – la – éc.
Câu 15.  Khu vực nào thuộc quyền cai quản của triều đình Nguyễn theo hiệp ước Hác – măng?
A. Bắc Kì.		B. Trung Kì.		C. Thuận Quảng.		D. Nam Kì.
Câu 16. Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX là
A. Khủng hoảng trầm trọng, toàn diện.
B. Chính trị không ổn định, kinh tế phát triển.
C. Chính trị ổn định, kinh tế khủng hoảng.
D. Mầm mồng tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
Câu 17. Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình nhiều bản điều trần?
A. Nguyễn Lộ Trạch.				B. Nguyễn Trường Tộ.
C. Bùi Viện.						D. Phạm Phú Thứ.
Câu 18.Vào năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã dâng lên vua Tự Đức bản điều trần có tên là
A. Thời vụ sách.		B. Bình Ngô sách.		C. Dương vụ.		D. Canh tân.
Câu 19. Lực lượng chủ yếu tham gia trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
A. Quan lại, sĩ phu yêu nước.	B. Nông dân.		C. Bình dân thành thị.	D. Tư sản.
Câu 20. Những đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX không được thực hiện chủ yếu do nguyên nhân nào?
A. Các đề nghị cải cách duy tân có những hạn chế.	
B. Thực dân Pháp đã xâm lược Việt Nam.
C. Triều đình Nguyễn bảo thủ.
D. Các đề nghị mang tính rời rạc, lẻ tẻ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HĐ 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ (Bài tập 2 SGK/81)
c) Sản phẩm: Bài làm của HS 
Gợi ý:
[image: ]
d) Tổ chức thựchiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV giao bài tập)
Hoàn thành bài tập 2 SGK/81 và nộp bài trên link Padlet GV gửi trên nhóm lớp.
[image: ]
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
[bookmark: _GoBack]******************************
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Hinh 17.1. Lién quan Phap va Tay Ban Nha tan cong Da Nang (1858)
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Nguyén Trung Truc lanh dao nghia quan tir can c Hon
Chong vuot bién tap kich don Kién Giang. Khi bi gidc bat, dua
ra chém, ong van khang khdi tuyén ba: “Bao gid ngudi Tay nhé
hét c& nuéc Nam thi mdi hét ngudi Nam danh Tay'”

Hinh 17.3. Nguyén Trung Trc (1838 - 1868)
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Hinh 17.4, Nhan dan suy ton Truang Dinh
13 Binh Tay Dai Nguyén sodi tranh vé)
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Hinh 17.5. Nguyén Binh Chiéu (1822 - 1888)





image10.png
Hinh 17.6. Nguyén Hou Huan (1813 - 1875)
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Hinh 17.7. Nguyén Tri Phuong
(1800 - 1873)
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Nguyén Tri Phuong qué & huyén Phong Dién
(Thia Thién Hug), am quan & ca ba triéu vua
Nguyén.Ong duge giao am téing chihuy luc higng
chéng Phép 6 Da Néng, Gia Binh, sou 46 duge el
Tom Kinh i s Bac Ki trc iép chi huy tran chid
du & cia phia nam thanh Ha Noi khi qudn Phap
tin cong.
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Hinh 17.8. Hoang Diéu
(1829 - 1882)
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2.V6i Hiép udc Gidp Tudt, tuy phai trd lai Ha NGi nhung Phap da dat duoc co 3
chinh tri, kinh t&, quan sirkhdp céc nai quan trong & Bac Ki. Hiép uéc nam 1874
bdo truéc thuc dan Phap nhat dinh quay tré lai chiém han Ha Noi khi c6 thi
cotéi.

(Theo Dinh Xuan Lam (Ché bién), Dol cuong Lich i Vit Nam, Tép I, S04, 1. 4)
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Ti nam 1863 dén nam 1871, da g lén triéu dinh nhiéu ban
(PRI CLLRC  diéutrin, dé nghi chan chinh b méy quan lai, phat trién cong |

thuang, tai chinh, chinh d6n v bi, ngoai giao, cai t6 gido duc.
Trén Dinh Tuc, Nam 1868, dé nghi mé cla bién Tra Ly (Nam Binh), ddy
Nguyén Huy Té, manh khai hoang, khai mo, m mang thuang nghiép, cing |
Dinh Van Dién <6 quéc phong. /)

Nam 1873, dé nghi md ba cifa bién & mién Bac va mién Trung,

Vién Thuong B 4 )
SRRl [hittrién ngoai thuong,

Gl cac ban "Thi vu séch’ (thugng va ha) Ién vua Ty Biic )
vao cac nam 1877, 1882, dé nghi chan hung dan khi, khai |
théng dan tri, bao vé dat nuéc. Y

Nguyén L6 Trach

Hinh 17.10. 50.d6 vé mot s6 dé nghi cai cach & Vigt Nam nifa cudi thé ki XIX
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1838 - 1868
phi Tan An, tinh Gia Binh (nay thuéc
huyén Bén Lirc, tinh Long An)
Lanh dao phong tréo chéng Phép &
Tan An va Rach Gig, v&i chién cong tiéu bidu la: dét
Ghan dung Nguybn Trung True va tranh minh hoa
trén chién trén song Nhét Tao chay tau chién cla Phap trén sdng Nhat Téo.
; “Bao gio nguoi Tay nhé hét cd
nu6c Nam thi m6i hét nguoi Nam danh Tay”
song Nhat Tao; Dén ther
Nguyén Trung Truc & Rach Gia (Kién Giang),..
1ong yéu
nuéc, ding cam, y chi bt khuét ddu tranh chéng

Dén the Nguyén Trung Trve & Rach Gid gi&c ngoai xam





image18.png
2.Tim hiéu théng tin tir sach, bao, internet, hay viét bai gidi thiéu hoac lam thé
nh6 v& mot nhan vat lich sit tiéu biéu trong cudc khang chién chéng thuc

dan Phap xam lugc ctia nhan dan Viét Nam (1858 - 1884) ma em yéu thich
nhat theo dan y sau:

~Dong gop/vaitrd ciia nhan vat trong cudc khang chién.

~ia danh, céng trinh hién naylién quan dén nhan vat ma em biét.
- Bai hoc ma em hoc dugc tif nhan vat.
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